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TÓM TẮT
Cà gai leo có tên khoa học là Solanum procumbens thuộc họ Cà (Solanaceae). Cà gai leo là loài cây
nhỏ sống nhiều năm, mọc leo hay bò dài, thân hóa gỗ, nhẵn và phân cành nhiều. Cà gai leo được
dùng điều trị bệnh viêm gan, xơ gan, chữa một số bệnh như cảm cúm, ho gà, đau lưng, đau nhức
khớp, rắn cắn… Một số nghiên cứu định tính nhóm hợp chất chính về cây Cà gai leo cho thấy có
các nhóm hợp chất triterpenoid, steroid, alkaloid và các hợp chất polyphenol, cùng với sự đa dạng
hoạt tính sinh học như hoạt tính chống tăng sinh các tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng oxy hóa
và kháng viêm. Bằng phương pháp sắc kí cột kết hợp với phương pháp sắc kí bản mỏng điều chế
pha thường từ cao chiết EtOAc của cây Cà gai leo, chúng tôi đã phân lập được bốn hợp chất. Cấu
trúc hóa học của các hợp chất này được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
NMR kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo cho thấy các hợp chất này là dioscin (1), β -sitosterol (2),
daucosterol (3) và 6'-O-acetyl-β -daucosterol (4). Trong đó, các hợp chất 1, 3 và 4 lần đầu tiên được
phân lập từ cây Cà gai leo (Solanum procumbens). Kết quả nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme
α-glucosidase cho thấy hợp chất 2 và 4 có hoạt tính với giá trị IC50 lần lượt là 35,2 và 209,5 µM, so
với chất đối chứng dương acarbose là 214,5 µM. Kết quả nghiên cứu này đã góp phần đóng góp
vào hệ thống dữ liệu khoa học về thành phần hoá học các cây thuốc Việt Nam. Kết quả thử hoạt
tính ức chế enzyme α-glucosidase còn cho thấy tiềm năng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường
của cây Cà gai leo.
Từ khoá: Solanum procumbens, họ Cà, α-glucosidase

MỞĐẦU
Cà gai leo có tên khoa học là Solanum procumbens
thuộc họ Cà (Solanaceae). Cà gai leo là loài cây nhỏ
sống nhiều nămmọc leo hay bò dài đến 0,6–1,0m hay
hơn.1,2 Thân hóa gỗ, nhẵn và phân cành nhiều; cành
phủ lông hình sao và rất nhiều gai cong màu vàng.
Lá cây mọc so le có hình bầu dục hay thuôn, xẻ thùy
không đều, mặt trên của lá có gai, mặt dưới có lông
mềm hình sao màu trắng. Hoa Cà gai leo kết thành
cụm hình xim gồm 2–5 hoa ở nách lá và có màu tím
nhạt. Quả là dạng quảmọng bóng, hình cầu có đường
kính 7–9 mm, khi chín có màu đỏ. Hạt có màu vàng
nhạt, dạng thận hình đĩa, kích thước khoảng 2–3mm.
Trong dân gian, cây Cà gai leo là một trong số những
loại cây có nguồn gốc tự nhiên với công dụng nổi bật
trong việc điều trị bệnh viêm gan, xơ gan, chữamột số
bệnh như cảm cúm, ho gà, đau lưng, đau nhức khớp,
rắn cắn…3–6 Một số nghiên cứu định tính nhóm hợp
chất chính trong cây Cà gai leo cho thấy có các nhóm
hợp chất triterpenoid, steroid, alkaloid và các hợp chất
polyphenol.7–10 Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học
cho thấy nó có khả năng chống tăng sinh các tế bào

ung thư, kháng khuẩn, kháng oxy hóa và kháng viêm.
Hiện nay, các công trình nghiên cứu khác vềCà gai leo
trong nước cho thấy công dụng của Cà gai leo như ức
chế quá trình xơ gan, kháng oxy hóa, kháng khuẩn,
kháng viêm… 7–10 đã cho thấy tiềm năng ứng dụng
trong y học của Cà gai leo là rất lớn. Trong nghiên
cứu này chúng tôi công bố về thành phần hóa học và
hoạt tính ức chế enzymeα-glucosidase của cây Cà gai
leo.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Đối tượng nghiên cứu

Toàn câyCà gai leo khô (4,0 kg) được thu hái tại huyện
Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào tháng 10 năm 2018.
Mẫu cây được định danh bởi TS. Đặng Lê Anh Tuấn,
Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Hóa chất và thiết bị

Máy ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân Bruker-500
MHz với dung môi CDCl3, DMSO-d6, silica gel pha
thường (Merck), bản mỏng silica gel pha thường

Trích dẫn bài báo này: Nhân N T, Trường D V N, Thọ L H, Phú D H, Hải N X, Thy N A, Hoàng N M, Mai N
T T. Thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α -glucosidase của cây cà gai leo (Solanum
procumbens). Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 5(3):1326-1333.
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(Merck) và các dung môi n-hexane, chloroform, ethyl
acetate, ethanol và methanol (Trung Quốc, độ tinh
khiết >99%).

Chiết xuất và phân lập
Toàn cây Cà gai leo khô (4,0 kg) được xay nhỏ và chiết
Soxhlet với các dung môi có độ phân cực tăng dần là
n-hexane, ethyl acetate, methanol. Toàn bộ dịch trích
thu được cô quay áp suất kém thu được cao n-hexane
(31,9 g), EtOAc (56,3 g) và cao MeOH (115,2 g). Sắc
ký bản mỏng với các cao thô, kết hợp với khả năng
hấp thu tia tử ngoại và khả năng hiện hình bằng thuốc
thửH2SO4 10% cho thấy cao EtOAc tách tốt nhất nên
được chọn để tiếp tục điều chế cao phân đoạn. Cao
EtOAc (56,3 g) được sắc ký cột pha thường và hệ dung
môi giải ly choloroform : methanol có độ phân cực
tăng dần từ 0−50 % methanol, thu được 16 cao phân
đoạn ký hiệu từ A−. Tiếp tục sắc kí cột pha thường
trên phân đoạn B (2,1 g) và C (2,8 g), kết hợp sắc kí
lớp mỏng điều chế pha thường nhiều lần với các hệ
dung môi có độ phân cực khác nhau, thu được 4 hợp
chất là dioscin (1), β -sitosterol (2), daucosterol (3) và
6’-O-acetyl-β -daucosterol (4) (Hình 1).

Quy trình thử hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase
Mẫu được hòa tan trong dung dịch đệm phosphate
0,010 M có pH 7,0. Thêm 25 mL enzyme α-
glucosidase 0,2 U mL−1, lắc đều, ủ trong 5 phút tại
nhiệt độ 37 oC. Tiếp tục thêm 25 mL dung dịch p-
NPG 3,0 mM và ủ trong 30 phút tại 37 oC. Sau khi
ủ, thêm 375 mL Na2CO3 0,1 M và đo quang tại 401
nm. Mỗi mẫu thử được thực hiện với nhiều nồng độ
khác nhau, mỗi nồng độ được thực hiện 3 lần cùng
với 1 mâũ trắng. Mẫu trắng tương tự như mẫu thử
nhưng được thay dung dịch enzyme α-glucosidase
bằng dung dịch đệm phosphate. Mẫu đối chứng được
thực hiện tương tự nhưmẫu thử nhưng được thay thế
dung dịch mẫu bằng dung dịch đệm phosphate. Từ
đó tính được giá trị phần trăm ức chế (I %) của từng
nồng độ khảo sát và đánh giá được khả năng ức chế
enzyme α-glucosidase của mẫu thử thông qua giá trị
IC50. Giá trị IC50 (Inhibitory Concentration) là nồng
độ của một mẫu thử mà tại đó nó có thể ức chế được
50 % enzyme α-glucosidase.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hợp chất 1 có dạng bột, màu trắng, tan tốt trong dung
môi DMSO và CHCl3-MeOH (7:3). Phổ 1H-NMR
của hợp chất 1 (Bảng 1) cho thấy sự xuất hiện tín
hiệu 3 proton anomer của phần đường, cộng hưởng
tại δ H 4,98 (1H; brs; H-1”’); 4,64 (1H; brs; H-1”) và

4,35 (1H; d; J = 7,8Hz; H-1’); 1 tín hiệu oxymethylene
cộng hưởng tại 3,52 (1H; m; H-6’) và 3,37 (1H; m; H-
6’); 2 nhóm methyl δ H 1,03 (3H; d, J = 6,1 Hz, H-6”)
và δ H 1,05 (3H; d, J =6,1, H-6”’) và 12 tín hiệu oxyme-
thine cộng hưởng tại 3,13 – 3,96 ppm, chứng tỏ hợp
chất 1 có 3 đơn vị đường liên kết với nhau trong đó có
1 đơn vị đường glucose và 2 đơn vị đường rhamnose.
Bên cạnh đó, phổ 1H-NMR còn cho thấy sự xuất hiện
của proton olefin tại δ H 5,28 (1H; d; J = 4,6 Hz; H-6),
tín hiệu oxymethylene tại δ H 3,34 (1H; m; H-26) 3,15
(1H; m; H-26), cùng với 4 tín hiệu của proton nhóm
methyl cộng hưởng trong vùng từ trường cao từ 0,69
– 1,07 ppm và các tín hiệu proton của nhóm methy-
lene vàmethine khác trong khoảng từ 0,92 – 2,37 ppm
cho thấy hợp chất 1 là hợp chất glycoside gồm phần
aglycone là một triterpene hoặc steroid liên kết với 3
đơn vị đường.
Phổ 13C-NMR của hợp chất 1 (Bảng 1) cho thấy sự
xuất hiện của 45 tín hiệu carbon, cũng cho thấy sự
xuất hiện của 3 đơn vị đường: các tín hiệu của đơn
vị đường glucose gồm 1 tín hiệu carbon anomer 98,4
(C-1’), 1 tín hiệu carbon oxymethylene tại δC 60,4 (C-
6’); các tín hiệu của 2 đơn vị đường rhamnose gồm
2 tín hiệu carbon anomer δC 100,7 (C-1”) 100,5 (C-
1”’) và 2 tín hiệu carbon nhómmethyl tại δC 17,9 (C-
6”,6”’); cùng với các tín hiệu carbon oxymethine cộng
hưởng trong vùng từ 68,2 – 77,3 ppm. Ngoài ra, các
tín hiệu carbon khác bao gồm: 2 tín hiệu carbon sp2

cộng hưởng tại δC 140,5 (C-5) và 121,5 (C-6); 1 tín
hiệu carbon trí hoán tại δC 108,7 (C-22); 1 tín hiệu
carbon oxymethylene tại δC 66,1 (C-26); các carbon
methine và methylene cộng hưởng trong khoảng 20,5
– 55,9 ppm; cùng với 4 tín hiệu carbon nhóm methyl
lần lượt tại δC 14,8 (C-21) 16,1 (C-18) 17,2 (C-27) và
19,1 (C-19). Từ phổ 1H NMR và phổ 13C-NMR cho
thấy phần aglycone của hợp chất 2 có 27 carbon, đề
nghị cấu trúc aglycone làmột steroid khung spirostan.
Bên cạnh đó, phổ HMBC cho thấy sự tương quan
giữa proton H-6”’ với carbon oxymethine C-4”’, C-
5”’ và H-1”’ với carbon C-2”’, C-3”’, C-5”’ đề nghị sự
hiện diện của đơn vị đường rhamnose. Tương tự,
proton H-6” có tương quan với carbon C-5” và pro-
ton anomer H-1” tương quan với C-2”, C-5” cho thấy
sự hiện diện của đơn vị đường rhamnose thứ hai
(Hình 2). Ngoài ra, phổHMBC còn cho thấy sự tương
quan giữa proton anomer H-1’ lần lượt với carbon C-
3’, C-5’ và proton H-4’ tương quan với carbon C-5’ đề
nghị sự hiện diện của đơn vị đường glucose. Tương
quan HMBC của proton anomer H-1’ với carbon C-
3 của khung spirostan đề nghị đơn vị đường glucose
gắn tại vị trí C-3 bằng liên kết β -glycoside (Janomer =
7,8 Hz). Tương quan HMBC của proton H-1”’ của
đơn vị đường rhamnose thứ nhất với carbon C-4’ của
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Hình 1: Cấu trúc các hợp chất được phân lập từ cây Cà gai leo

Hình 2: Tương quan HMBC của hợp chất 1

đơn vị đường glucose đề nghị sự liên kết giữa 2 đơn
vị đường bằng liên kết β -1,4-glycoside. Tương quan
HMBC của proton anomer H-1” của đơn vị đường
rhamnose thứ hai với carbon C-2’ của đơn vị đường
glucose đề nghị sự liên kết giữa hai đơn vị đường này
bằng liên kết β -1,2-glycoside. Do đó, cấu trúc của
hợp chất 1 được đề nghị là một spirostan liên kết với
phần đường gồm 2 đơn vị đường rhamnose cùng liên
kết với đơn vị đường glucose thông qua liên kết β -
glycoside. Những dữ liệu phổ trên kết hợp so sánh với
tài liệu tham khảo của hợp chất dioscin 11 cho thấy có
sự tương đồng, vậy cấu trúc hóa học của hợp chất 1 là
dioscin.
Hợp chất 2 có dạng bột, màu trắng, tan tốt trong
dung môi chloroform. Phổ 1H-NMR của hợp chất

2 (Bảng 2) cho thấy ở vùng từ trường thấp có sự xuất
hiện tín hiệu của 1 proton olefin δ H 5,35 (1H; d; J =
5,3 Hz; H-6). Ở vùng từ trường cao cho thấy có sự
xuất hiện tín hiệu của 1 nhóm oxymethine δ H 3,53
(1H; m; H-3); 6 nhóm methyl δ H 1,01 (3H; s; H-18);
0,69 (3H; s; H-19); 0,92 (3H; d; J = 6,5 Hz; H-21); 0,83
(3H; d; J = 6,6 Hz; H-26); 0,81 (3H; d; J = 6,9 Hz; H-
27); 0,85 (3H; t; J = 7,3 Hz; H-29). Ngoài ra, ở vùng từ
trường cao còn có sự xuất hiện của nhiều nhóm me-
thine vàmethylene trong vùng từ 1,00–2,40 ppm. Phổ
13C-NMR cho thấy hợp chất 2 có sự xuất hiện tín hiệu
của 29 carbon. Trong đó, ở vùng từ trường thấp có sự
xuất hiện của 1 carbon olefin trí hoán δC 140,9 (C-
5); 1 carbon olefin methine δC 121,9 (C-6); 1 carbon
oxymethine δC 72,0 (C-3). Ở vùng từ trường cao có
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Bảng 1: Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 1 trong dungmôi DMSO-d6

Vị trí δ H (J/Hz) δC Vị trí δ H (J/Hz) δC

1 1,73 m
0,91 m

36,9 24 1,52 m
1,25 m

28,6

2 1,72 m
1,16 m

29,2 25 1,49 m 31,1

3 3,55 m 77,3 26 3,34 m
3,15 m

66,1

4 2,36 m
2,11 m

37,8 27 0,68 s 17,2

5 140,5 1’ 4,35 d (7,8) 98,4

6 5,28 d (4,6) 121,5 2’ 3,28 m 77,3

7 1,84 m 31,7 3’ 3,30 m 75,4

8 1,45 m 30,0 4’ 3,41 m 76,7

9 0,83 m 49,8 5’ 3,16 m 77,0

10 36,6 6’ 3,52 m
3,37 m

60,4

11 1,40 m 20,6 1” 4,64 brs 100,7

12 1,07 m
1,62 m

39,9 2” 3,37 m 70,7

13 40,1 3” 3,64 m 70,6

14 1,01 m 55,9 4” 3,12 m 75,4

15 1,41 m
1,11 m

31,7 5” 3,80 dq (12,3; 6,1) 68,9

16 4,24 dd (14,7; 7,3) 80,4 6” 1,03 d (6,1) 17,9

17 1,60 m 61,9 1”’ 4,98 brs 100,5

18 0,88 s 16,1 2”’ 3,34 m 70,8

19 1,03 s 19,1 3”’ 3,15 m 70,9

20 1,75 m 41,2 4”’ 3,13 m 72,1

21 0,85 d (6,5) 14,8 5”’ 3,93 dq (12,3; 6,1) 68,2

22 108,7 6”’ 1,05 d (6,1) 17,9

23 1,87 m
1,56 m

31,2

sự xuất hiện tín hiệu của 2 carbon sp3 tứ cấp δC 36,7
(C-10) và 42,5 (C-13); 7 carbon methine δC 32,1 (C-
8) 50,3 (C-9) 56,9 (C-14) 56,2 (C-17) 36,3 (C-20) 46,0
(C-24) và 29,4 (C-25); 11 carbon nhómmethylene δC

37,4 (C-1) 31,9 (C-2) 42,5 (C-4) 32,1 (C-7) 21,3 (C-11)
39,9 (C-12) 26,3 (C-15) 28,4 (C-16) 34,1 (C-22) 26,3
(C-23) và 23,3 (C-28); 6 carbon nhómmethyl 12,0 (C-
18) 18,9 (C-19) 19,2 (C-21) 20,0 (C-26) 19,6 (C-27) và
12,1 (C-29) (Bảng 2). Dữ liệu phổ trên cho thấy hợp
chất 2 có cấu trúc hóa học củamột steroid khung stig-

mastane. So sánh dữ liệu phổ của hợp chất 2 với hợp
chất β -sitosterol12 cho thấy có sự tương hợp, vậy cấu
trúc hóa học của hợp chất 2 là β -sitosterol.
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Bảng 2: Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 2, 3 và 4

Vị trí Hợp chất 2 (CDCl3) Hợp chất 3 (DMSO-d6) Hợp chất 4 (DMSO-d6)
δ H (J/Hz) δC δ H (J/Hz) δC δ H (J/Hz) δC

1 1,09 m
1,85 m

37,4 1,07 m
1,83 m

37,2 0,98 m
1,79 m

36,7

2 1,49 m
1,86 m

31,9 1,62 m
1,91 m

29,5 1,48 m
1,92 m

29,3

3 3,53 m 72,0 3,54 m 79,1 3,41 (10,1; 5,5) 77,8
4 2,27 m 42,5 2,21 t (11,7)

2,35 d (13,0)
38,6 2,15 m

2,35 m
38,4

5 140,9 140,3 140,4
6 5,35 d (5,3) 121,9 5,31 bs 122,0 5,34 bs 121,2
7 1,49 m 32,1 1,45 m 31,8 1,46 m 31,4
8 1,97 m 32,1 1,95 m 31,8 1,92 m 31,3
9 1,02 m 50,3 0,96 m 50,2 0,91 m 49,5
10 36,7 36,6 36,2
11 1,03 m

1,47 m
21,3 1,02 m

1,42 m
21,0 1,02 m

1,50 m
20,6

12 1,16 m
2,02 m

39,9 1,17 m
1,98 m

39,7 1,11 m
1,96 m

39,7

13 42,5 42,3 41,8
14 1,05 m 56,9 1,05 m 56,7 1,07 m 56,1
15 1,07 m

1,51 m
26,3 1,11 m

1,59 m
24,2 1,03 m

1,51 m
25,4

16 1,25 m
1,83 m

28,4 1,23 m
1,80 m

28,1 1,23 m
1,81 m

28,9

17 1,11 m 56,2 1,16 m 56,0 1,00 m 55,4
18 1,01 s 12,0 0,75 m 11,7 0,67 s 11,6
19 0,69 s 18,9 0,80 m 19,1 0,97 s 19,0
20 1,43 m 36,3 1,39 m 36,1 1,33 m) 35,4
21 0,92 d (6,5) 19,2 0,96 d (1,7) 18,6 0,92 d (6,4) 18,6
22 1,10 m

1,36 m
34,1 1,11 m

1,40 m
33,9 1,13 m

1,42 m
33,3

23 1,17 m 26,3 1,18 m 26,1 1,14 m 27,7
24 0,95 m 46,0 0,88 m 45,9 0,91m 45,1
25 1,67 m 29,4 1,68 m 29,2 1,62 m 29,0
26 0,83 d (6,6) 20,0 0,87 d (6,6) 19,6 0,81 d (6,7) 19,6
27 0,81 d (6,9) 19,6 0,80 s 18,9 0,85 d (6,7) 18,9
28 1,26 m 23,3 1,21 m 23,0 1,24 m 23,8
29 0,85 t (7,3) 12,1 0,87 t (6,6) 11,8 0,83 t (7,1) 11,8
1’ 4,35 d (7,8) 101,1 4,28 d (7,8) 101,2
2’ 3,23 m 73,5 3,16 td (8,8; 4,8) 73,3
3’ 3,38 m 76,4 2,94 td (8,4; 4,9) 76,5
4’ 3,39 m 70,2 3,07 td (9,2; 5,5) 70,0
5’ 3,30 m 75,7 3,34 m 76,5
6’ 3,68 dd (10,3; 6,0)

3,70 dd (10,3; 1,8)
61,8 4,08 dd (11,7; 6,6)

4,22 dd (11,7; 1,7)
63,6

6’-OCOCH3 170,2
6’-OCOCH3 2,01 s 19,7
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Hợp chất 3 có dạng bột, màu trắng, tan tốt trong dung
môi DMSO và hỗn hợp chloroform vàmethanol. Phổ
1H-NMR và 13C-NMR của hợp chất 3 tương tự như
của hợp chất 2 là một steroid khung stigmastane.
Ngoài ra, phổ 1H-NMR của hợp chất 3 cho thấy ở
vùng từ trường thấp có sự xuất hiện tín hiệu của 1
proton anomer của glucoside δ H 4,35 (1H; d; J = 9,4
Hz; H-1’) và 4 nhóm oxymethine δ H 3,23 (1H; m; H-
2’) 3,38 (1H; m; H-3’) 3,39 (1H; m; H-4’) và 3,30 (1H;
s; H-5’); 1 nhóm oxymethylene δ H 3,68 (1H; dd; J =
10,3 và 6,0 Hz; H-6’) và 3,70 (1H; dd; J = 10,3 và 1,8
Hz; H-6’) (Bảng 2). Phổ 13C-NMR cho thấy hợp chất
3 cũng xuất hiện các tín hiệu của 1 nhóm glucoside,
bao gồm 1 carbon anomer của glucoside δC 101,1 (C-
1’); 4 carbon oxymethine δC 73,5 (C-2’) 76,4 (C-3’)
70,2 (C-4’) và 75,7 (C-5’); 1 carbon oxymethylene δC

61,8 (C-6’) (Bảng 2). Từ dữ liệu phổ 1H-NMRvà 13C-
NMR đề nghị hợp chất 3 có cấu trúc của một steroid
khung stigmastane liên kết 1 đơn vị đường bằng liên
kết β -glycoside ở vị trí C-3 (Janomer = 7,8Hz). So sánh
dữ liệu phổ của hợp chất 3 với hợp chất daucosterol13
cho thấy sự tương hợp, vậy hợp chất 3 là daucosterol.
Hợp chất 4 ở dạng bột màu trắng, tan tốt trong dung
môi DMSO và hỗn hợp chloroform vàmethanol. Phổ
1H-NMR và 13C-NMR của hợp chất 4 (Bảng 2) cho
thấy có sự xuất hiện tín hiệu tương tự như hợp chất
3, có cấu trúc của một steroid khung stigmastane liên
kết 1 đơn vị đường bằng liên kết β -glycoside ở vị trí
C-3 (Janomer = 7,8 Hz). Ngoài ra, phổ 1H NMR hợp
chất 4 có sự khác biệt so với hợp chất 3 là có sự xuất
hiện tín hiệu của proton nhóm acetyl tại δ H 2,01 (3H;
s). Phổ 13C-NMR của hợp chất 4 cũng có sự xuất
hiện của 1 nhóm acetyl tại δC 19,7 và 170,2 (6′-OAc).
Phân tích phổ HSQC và HMBC của hợp chất 4 cho
thấy sự tương quan giữa proton methyl H-19 lần lượt
với carbon C-5, C-9 và C-10; proton methyl H-18 lần
lượt tương quan với carbon C-12, C-13, C-14, C-17
cũng như proton methyl H-21 tương quan lần lượt
với C-17, C-20; proton methyl H-29 cho tương quan
lần lượt với C-28, C-24 và proton methyl H-26, H-27
cùng tương quan với carbon C-25. Sự tương quan của
proton olefin H-6 với carbon C-7 cho phép xác định
cấu trúc phần aglycone của hợp chất 4 là stigma-5-
en. Phổ HMBC còn thể hiện sự tương quan giữa pro-
ton anomerH-1’ lần lượt với carbon C-3, C-2’ đề nghị
phần đường gắn tại vị trí C-3 trên khung stigmastane
(Hình 3). Bên cạnh đó, phổ HMBC còn cho thấy sự
tương quan của proton H-6’ và proton acetyl lần lượt
với carbon carbonyl, do đó vị trí nhóm thế acetyl gắn
trên đơn vị đường tại vị trí C-6’. Từ các tín hiệu phổ
trên kết hợp so sánh với số liệu NMR của hợp chất 6’-
O-acetyl-β -daucosterol14 thấy có sự tương đồng, vậy

cấu trúc hóa học của hợp chất 4 được đề nghị là 6’-O-
acetyl-β -daucosterol.
Kết quả nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme α-
glucosidase (Bảng 3) cho thấy hợp chất β -sitosterol
(2), daucosterol (3) và 6’-O-acetyl-β -daucosterol (4)
có hoạt tính tại các nồng độ thử nghiệm. Trong đó,
hợp chất 2 và 4 có hoạt tính mạnh với giá trị IC50 lần
lượt là 35,2 và 209,5 µM, so với chất đối chứng dương
acarbose là 214,5 µM.

KẾT LUẬN
Từ cao EtOAc cây Cà gai leo đã phân lập được 5 hợp
chất dioscin (1), β -sitosterol (2), daucosterol (3) và
6’-O-acetyl-β -daucosterol (4). Cấu trúc hóa học của
các hợp chất này được xác định dựa vào phổ NMR
kết hợp so sánh tài liệu tham khảo. Trong đó, các hợp
chất 1, 3 và 4 lần đầu tiên được phân lập từ cây Cà gai
leo (Solanum procumbens). Kết quả nghiên cứu khả
năng ức chế enzyme α-glucosidase cho thấy hợp chất
2 và 4 có hoạt tính với giá trị IC50 lần lượt là 35,2 và
209,5 µM.

LỜI CẢMƠN
“Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ
Chương trình mã số NCM2020-18-01”

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1H-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 1H.
13C-NMR: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 13C.
HSQC: Phổ tương quan hạt nhân giữa 13C và 1H
thông qua 1 liên kết.
HMBC: Phổ tương quan hạt nhân giữa 13C và 1H
thông qua 2, 3 liên kết.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Các tác giả cam đoan không có bất kỳ xung đột lợi ích
nào trong bài nghiên cứu này.

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Nguyễn Trung Nhân phân tích phổ NMR và xác định
cấu trúc các hợp chất, Đỗ VănNhật Trường chiết xuất
cao thô và viết bản thảo bài báo, Lê Hữu Thọ sắc ký
cột cao thô và cao phân đoạn, Đặng Hoàng Phú phân
lập và làm tinh các hợp chất, Nguyễn Xuân Hải thử
hoạt tính các hoạt chất, NguyễnAnhThy thửhoạt tính
cao chiết và cao phân đoạn, NguyễnMinh Hoàng thu
hái mẫu và cung cấp mẫu vật, NguyễnThịThanhMai
phân bố cục và chỉnh sửa bản thảo chi tiết. Tất cả các
tác giả đã đọc và chấp nhận bản thảo cuối cùng.
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Hình 3: Tương quan HMBC của hợp chất 4

Bảng 3: Kết quả thử hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase

STT Hợp chất Phần trăm ức chế (%) IC-50
(µM)

250 µM 100 µM 50 µM 25 µM 10 µM

1 Dioscin - - - - - >250

2 -Sitosterol 98,01 ±
0,85

84,5± 1,8 26,2± 1,5 5,4± 1,7 98,01± 0,85 35,2

3 Daucosterol 40,0± 1,1 21,88± 0,83 14,1± 1,7 5,3± 1,0 40,0± 1,1 >250

4 6’-O-Acetyl-β -
daucosterol

60,7± 1,0 20,1± 1,1 7,98± 0,46 – – 209,5

Acarbose 214,5
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ABSTRACT
Solanum procumbens called ``Cà gai leo'' in Vietnam, belonged to the family of Solanaceae, which
is a prickly diffuse, bright green perennial shrub, woody at the base. This plant has been sought
for plenty of Vietnamese folk remedies for diseases such as rheumatism, back pain, detoxification,
cough, pain relief, hemostasis, hepatitis, and cirrhosis. Chemical reports revealed the presence of
lots of secondary metabolites such as steroids, triterpenoids, alkaloids, and phenolic compounds
that have good biological activities such as antibacterial, antidiabetic, antioxidant, and antimicro-
bial... By column chromatographymethod together with thin layer normal-phase chromatography
on the ethyl acetate extract of its entire plant, we isolated four compounds including dioscin (1),
β -sitosterol (2), daucosterol (3) and 6'-O-acetyl-β -daucosterol (4). The result of theirα-glucosidase
inhibitory activity showed that compounds 2 and 4 had strong inhibition with IC50 values of 35.2
and 209.5 µM, comparing to the positive control, acarbose with an IC50 value of 214.5 µM. The re-
sults of this study have contributed to the scientific data of chemical compositions of Vietnamese
medicinal plants, among them S. procumbens would potentially be developed as a plant-based
drug to decrease the blood glucose level.
Key words: Solanum procumbens, Solanaceae, α-glucosidase
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